
CỤC THỐNG KÊ TP. HCM

     Biểu 01/TH-VĐT-T

Mã
số

Kế hoạch 
năm 2012

Chính thức 
 tháng 10

Chính thức 
10 tháng

Dự tính 
 tháng 11

Dự tính 
11 tháng

Dự tính 
Tháng  12

A B 1 2 3 4 5 6

Tổng số (01=02+09+14) 01 17.414.821  1.540.577   13.085.338  1.739.919   14.825.257  1.801.451  
1. Vốn ngân sách Nhà nước
    (02=03+05+06+07) 02 16.410.343  1.462.421   12.383.835  1.658.039   14.041.874  1.709.500  

   - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 03 14.194.343  1.225.650   10.522.643  1.438.364   11.961.007  1.496.680  

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 04

   - Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 05 216.000       25.400        177.835       27.451        205.286       15.420       

   - Vốn nước ngoài (ODA) 06 2.000.000    211.371      1.683.357    192.224      1.875.581    197.400     

   - Xổ số kiến thiết 07

   - Vốn khác 08
2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện
    (08=09+11+12) 09 970.684       76.956        694.134       80.540        774.674       90.451       

   - Vốn cân đối ngân sách huyện 10 970.684       76.956        694.134       80.540        774.674       90.451       

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 11

   - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 12

   - Vốn khác 13
3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã
    (13=14+16+17) 14 33.794         1.200          7.369           1.340          8.709           1.500         

   - Vốn cân đối ngân sách xã 15 33.794         1.200          7.369           1.340          8.709           1.500         

     Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 16

   - Vốn Q, H hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 17

   - Vốn khác 18

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  NHÀ NƯỚC
DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

Tháng 11 năm 2012
ĐVT: Triệu đồng


